
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 52 5005 Sa MC/VMC SSD

7 2 38 1001 VS 2 + NXTC 10tuần

7 3 28 1011 LNMTCBT (P) 6cm

8 4 37 1021 VS 2 + NXTC + UBT(P)/VMC UBT

8 5 32 1011 VS 2 + LNMTCBT (P) 

8 6 23 0000 UBT (T) 6 cm

9 7 32 1001 UBT (T) 7 cm

9 8 24 ĐT UBT (T) 6 cm

9 9 22 ĐT LNMTCBT (P) 9cm

11 10 33 2012 UBT (P) 8cm

11 11 30 2002 UBT (P) 6cm

11 12 27 ĐT UBT (P) 8cm

11 13 23 ĐT UBT (T) 6 cm

14 31 1001 UBT (T) 5 cm

15 35 2002 UBT (P) 8cm

16 20 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 29 0000 VS I

7 2 47 2012 UBT  7cm/VMC 2 lần

7 3 18 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 65 6006 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 5 33 0010 UBT (T) 8cm

8 6 16 ĐT UBT (T) 6 cm MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + QUẢNG.TT

BS KHOA NS + TR.LOAN + DUNG.TT(C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + DŨNG.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + DŨNG.TT

V.THÀNH + Q.THANH + M.PHƯƠNG 1

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + QUẢNG.TT

NHU + THANH.TT + TƯ.TT

NHU + TƯ.TT + THANH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + LAN.TT + HÀ.TT(S)

K.HOÀNG + MỘNG THU.TT + TOÀN.TT

H.HIỆP + TÀI.TT + VÂN.TT    

H.HIỆP + VÂN.TT + TÀI.TT     

H.HIỆP + TÀI.TT + VÂN.TT      

LÊ DIỆP + HƯƠNG.TT + CHUNG.TT

LÊ DIỆP + CHUNG.TT + HƯƠNG.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + ĐOAN + HỒNG.TT(S)

BS KHOA NS + NHƯ ANH + TƯƠI.TT (C)

PHAN NGA + QUANG THANH + BẢO ANH 

PHAN NGA + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN + HẠNH 2.TT

D.MINH + K.HOÀNG + MỘNG THU.TT

K.HOÀNG + MỘNG THU.TT + TOÀN.TT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP nếu KĐ mổ hở

NS Bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép thành T&S ngã Â Đ

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 02/07/2012 đến ngày 08/07/2012 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành trước nâng BQ

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX + UBT, KTSD

TRẦN THỊ MAI

PHAN THÚY MINH

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG

NGUYỄN THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

HỒ THỊ TRÚC

VŨ THỊ ÁNH

TRƯƠNG THỊ MỸ XUYÊN

TRẦN THỊ CÚC

LÊ THỊ THANH TRANG

NGUYỄN THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN LỆ NGUYÊN

NGUYỄN THỊ ÁI NHI

**NGUYỄN THỊ ÁNH THU

NGUYỄN THỊ THÚY OANH

CHÂU THỊ ÚT

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ THÀNH

VÕ THỊ TUYẾT MAI

PHẠM THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ THU HÀ

1468

3461

4170

4300

5017

3701

4327

3502

SHC

3377

4050

4275

4777

4278

4120

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4147

2680

4524

4154

PM

Ngày: 02/07/2012 

Ngày: 03/07/2012 

4145

4166

4171

4191



9 7 37 0000 NXTC + LNMTCBT (T) 5cm

9 8 34 1001 VS I

9 9 33 0000 UBT (T) 7cm

11 10 39 2002 LNMTCBT (T) 6cm/VMC UBT

11 11 36 2002 UBT 2bên 8cm

11 12 27 0000 Polype lòng TC

13 43 2012 UBT (P) 6cm

14 39 3003 UBT (P) 6cm

15 26 1011 UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 48 5005 UBT (T) 10 cm

7 2 24 0010 VS II/ VMC TNTC

7 3 25 0000 UBT (P) 7cm

8 4 50 3003 UBT (T) 6 cm

8 5 24 0000 VS I/ VMC UBT

8 6 27 2032 UBT (P) 4cm

9 7 36 0020 UBT (T) 8 cm

9 8 15 ĐT UBT (T) 10 cm

9 9 35 2002 UBT 2bên 4cm

9 10 22 ĐT UBT (P) 4cm

11 11 41 2002 UBT (P) 8cm

11 12 33 0000 VS I

11 13 16 ĐT UBT (P) 6cm

14 21 ĐT UBT 2bên 8cm

15 19 ĐT UBT (T) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 53 6006 TSĐGĐHNMTC

7 2 47 2012 UBT 2bên 6cm MỸ NHI + HỒ HOA + TRỪNG.TT

THANH TÂM + THƠ.TT + UYÊN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + CẢNH + DUYÊN.TT(S)

BS KHOA NS + H THỊNH + CHI.TT(C)

MỸ NHI + HỒ HOA + TRỪNG.TT

Q.HƯƠNG + HÙNG.TT + QUẾ.TT  

Q.HƯƠNG + QUẾ.TT + HÙNG.TT  

KIỀU LOAN + PHƯỚC HIỀN.NT + ANH.TT

KIỀU LOAN + PHƯỚC HIỀN.NT + ANH.TT

THANH TÂM + THƠ.TT + UYÊN.TT

THANH TÂM + UYÊN.TT + THƠ.TT

MỸ NHI + N.QUANG + ANH THƯ.TT

N.QUANG + NGỌC THÚY.TT + NGA.TT

N.QUANG + NGA.TT + NGỌC THÚY.TT 

N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT + QUANG MAI.TT

N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT + QUANG MAI.TT

N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT + QUANG MAI.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + HOÀNG MAI.TT 

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THÚY MAI + SƯƠNG.TT(S)

BS KHOA NS + BÌNH.TT + NGỌC.TT(C)

LƯU + THU HÀ 2 + MỘNG THU.TT

THU HÀ 2 + MỘNG THU.TT + PHÚ.TT

THU HÀ 2 + MỘNG THU.TT + PHÚ.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + HOÀNG MAI.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + HOÀNG MAI.TT

NS BTC cắt đốt  

NS Cắt HTTC + 2PP  

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG

VĂN THỊ NGỌC LINH

NGUYỄN HÀ TRANG THƯ

HUỲNH THỊ THANH THẢO

BÙI THỊ THANH PHƯƠNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM THẢO

LÂM THANH THÚY

HUỲNH THỊ NON

DƯƠNG THỊ THANH NGUYÊN

NGUYỄN THỊ XUÂN AN

TRƯƠNG CẨM HÀ

BN TNTC

TRẦN THỊ TUYẾT

VÚ THỊ THÀNH TÂM

TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN

LÊ THỊ THẨM

LÊ THỊ TRUNG KIÊN

PHAN THỊ THU TRANG

ĐỖ TƯỜNG OANH

PHAN THỊ KIM YẾN

TRẦN THỊ QUYỀN

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

BN TNTC

LÊ THỊ SIÊM

NGUYỄN THỊ LAN

VŨ THỊ MÙI

BÙI THỊ MỸ TIÊN

4124

3505

4232

4285

4349

4787

4217

2924

4750

4363

4296

4228

4978

4268

4414

4310

4755

4240

4199

4301

4214

4040

4801

4185

4155

4326

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 04/07/2012 

Ngày: 05/07/2012 



7 3 27 0000 VS 1 + UBT 2 bên

8 4 48 1011 UXTC 12tuần

8 5 24 0020 VS II

8 6 24 ĐT UBT (P) 8cm

9 7 34 1011 UBT (P) 7cm

9 8 30 2002 UBT (T) 8 cm

9 9 20 ĐT UBT (T) 6cm

11 10 41 3003 UBT (P) 6cm/VMC UBT

11 11 29 2002 UBT (T) 7 cm

11 12 23 ĐT UBT (P) 6cm

11 13 22 ĐT UBT (P) 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 39 1021 CIN 3

7 2 39 1021 UXTC 10tuần + UBT (P) 7cm

7 3 26 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

8 4 50 2002 UXTC 12 tuần

8 5 24 0010 VS II/VMC TNTC

8 6 20 ĐT UBT (P) 6cm

9 7 34 2002 LNMTCBT (P) 9cm

9 8 28 0000 VS 1 + UBT (T) 7cm

9 9 22 0000 UBT (P) 7cm

11 10 37 2012 UBT (P) 8cm

11 11 19 ĐT UBT (P) 7cm

11 12 33 2012 UBT (T) 8 cm

11 13 30 0000 UBT (P) 6cm

14 32 1021 UBT (P) 8cm

15 38 2002 UBT (P) 8cm

16 33 0000 VS 1 + UBT 2 bên

NGỌC TRANG + V.HÙNG + BÌNH.TT

YÊN + VĂN + NGỌC.TT

YÊN + VĂN + NGỌC.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Q.NHẬT + BÌNH PHƯƠNG.TT + DUNG.TT

Q.NHẬT + BÌNH PHƯƠNG.TT + DUNG.TT

H. PHƯƠNG + HỒNG HẢI.TT + SƯƠNG.TT

H. PHƯƠNG + HỒNG HẢI.TT + SƯƠNG.TT

H. PHƯƠNG + HỒNG HẢI.TT + SƯƠNG.TT

NGỌC TRANG + V.HÙNG + BÌNH.TT

BS KHOA NS + AN + PHẠM HẢI.TT(S)

BS KHOA NS + ANH TUẤN + HOÀI.TT(C)

THỐNG + THU NGUYỆT + TRỪNG.TT

THỐNG + THU NGUYỆT + TRỪNG.TT

THU NGUYỆT + TRỪNG.TT + HÀ.TT

D.MINH + Q.NHẬT + BÌNH PHƯƠNG.TT

HOÀI THƯ + HỒNG.TT + LINH.TT

HOÀI THƯ + LINH.TT + HỒNG.TT

Q.HIẾU + HỒNG HẢI.TT + TƯƠI.TT

Q.HIẾU + HỒNG HẢI.TT + TƯƠI.TT

HUỲNH HẢI + TRÍ 2 + LAN.TT

HUỲNH HẢI + TRÍ 2 + LAN.TT

HỒ HOA + TRỪNG.TT + HẠNH 1.TT

ĐỖ HIẾU + Đ.THẢO + BÌNH PHƯƠNG.TT

Đ.THẢO+ BÌNH PHƯƠNG.TT+ MAI PHƯƠNG.TT

Đ.THẢO+ BÌNH PHƯƠNG.TT+ MAI PHƯƠNG.TT

HOÀI THƯ + LINH.TT + HỒNG.TT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Ngày 29 tháng 6 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP  

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ LOAN

THÁI THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ PHẤN

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ AN BIÊN

NGÔ NGỌC HẢI

VŨ THỊ LỆ

TRẦN ANH DU

LƯƠNG THỊ KIM NGA

TRẦN THỊ MỸ HÀ

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

NGUYỄN THỊ TRANG

BÙI THỊ BÉ THƠ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN HOÀNG THANH 

NGUYÊN

NGUYỄN THỊ TUYẾT

VÕ THỊ THU HIỀN

PHẠM THỊ HIẾU

HUỲNH BÉ PHƯƠNG

TRẦN MẪN NHI

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

LÊ THỊ LONG

TRẦN THỊ KIM THOA

LÊ THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

H'JEL ECAM

HỒ THỊ MỸ TƯƠNG

4339

5050

5070

4445

2950

4341

4305

4462

4316

3831

4290

3560

4340

4307

4522

4685

4250

2943

3547

4411

4413

4270

4357

4236

4338

4277

3478

Thứ: SÁU 

Ngày: 06/07/2012 


